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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá  

đến năm 2030 của Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh 

 

Căn cứ Công điện số 47/CĐ-TTg ngày 13 tháng 5 năm 2024 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; 

Căn cứ Kế hoạch 2561/KH-BCĐ ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Ban Chỉ đạo 

Phòng, chống tác hại của thuốc lá, rượu bia Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Chiến 

lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030 trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Kế hoạch số 2994/BCĐ-VX ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Ban Chỉ 

đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá, rượu bia Thành phố về Kế hoạch phòng, 

chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2023-2025; 

Nhằm tăng cường công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn 

Thành phố, đảm bảo đồng bộ, nghiêm túc, nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo 

viên, nhân viên và học sinh, học viên trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc 

lá, thuốc lá điện tử, shisa và các chất gây nghiện, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành 

kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến 

năm 2030 của Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh với những nội 

dung như sau: 

I.  MỤC TIÊU 

100% cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm quy định của Luật Phòng, chống tác 

hại của thuốc lá trên địa bàn Thành phố. 

100% trường học tổ chức truyền thông nâng cao kiến thức về tác hại của việc 

hút thuốc lá và ý thức tuân thủ các quy định cấm hút thuốc đối với cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động và học sinh, học viên trên địa bàn Thành phố. 

100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, học viên 

không sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha và các 

sản phẩm thuốc lá khác trong trường học. 

100% cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử, 

thuốc lá nung nóng, shisha và các sản phẩm thuốc lá khác đến cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động và học sinh, học viên. 
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100% cơ sở giáo dục không khói thuốc. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

- Các cơ sở giáo dục thành lập hoặc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tác 

hại của thuốc lá của đơn vị (có thể lồng ghép thành Ban chỉ đạo phòng, chống tác 

hại của thuốc lá, rượu bia và các chất gây nghiện), phân công rõ nhiệm vụ của từng 

thành viên Ban Chỉ đạo. Xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại thuốc 

lá hàng năm của đơn vị. 

- Quán triệt, phổ biến đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, 

chống tác hại của thuốc lá như: Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012, 

Công ước khung về kiểm soát thuốc lá, Quyết định số 1092/QĐ-TTg của Thủ tướng 

ngày 02 tháng 9 năm 2018 về phê duyệt Chương trình sức khỏe Việt Nam. 

- Đưa quy định “Cấm hút thuốc” vào nội quy, quy chế nội bộ của đơn vị để 

tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, khách liên hệ công tác thực 

hiện.  

- Tăng cường vận động nhằm tạo được sự ủng hộ và tham gia của phụ huynh, 

học sinh, học viên, khách đến công tác trong quy định phòng, chống tác hại của 

thuốc lá tại đơn vị. 

2. Công tác truyền thông, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc 

lá 

- Treo biển báo “Cấm hút thuốc”, “Trường học không khói thuốc” tại khu 

vực trong sân trường, sảnh, phòng họp,… của đơn vị. 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông - giáo dục sức khỏe về phòng, chống 

tác hại của thuốc lá đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, 

học viên của đơn vị.  

- Hàng năm tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 

31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5 theo đúng hướng dẫn, thông điệp 

của Tổ chức Y tế thế giới, Bộ Y tế, Sở Y tế. 

- Thường xuyên đăng tải các thông tin về lợi ích của môi trường không khói 

thuốc, tác hại của thuốc lá điếu thông thường, thuốc lào, thuốc lá điện tử, thuốc lá 

nung nóng, shisha trên cổng thông tin điện tử của trường, trên các trang mạng xã 

hội của tổ chức đoàn thể, đơn vị. 

- Tuyên truyền những điểm chính về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 

như:  
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 Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương, người đứng 

đầu các địa điểm cấm hút thuốc lá trong việc tổ chức thực hiện quy định cấm hút 

thuốc (Điều 6, Điều 11, Điều 12, Điều 14). 

 Quyền của mọi người được sống, làm việc trong môi trường không có khói 

thuốc lá; quyền, nghĩa vụ yêu cầu người hút thuốc lá không hút tại địa điểm có quy 

định cấm (Điều 7).  

 Nghĩa vụ của người hút thuốc (Điều 13): không hút thuốc tại địa điểm có 

quy định cấm, không hút thuốc trong nhà khi có trẻ em, phụ nữ mang thai, người 

bệnh, người cao tuổi, giữ vệ sinh chung, bỏ tàn, mẩu thuốc lá đúng nơi quy định 

khi hút thuốc lá tại những địa điểm được phép hút thuốc lá. 

 Các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống tác hại của thuốc lá (Điều 9). 

- Tuyên truyền, vận động phụ huynh không sử dụng thuốc lá trong quá trình 

điều khiển phương tiện tham gia giao thông, không nhờ con em chưa đủ tuổi (theo 

Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá) đi mua thuốc lá hộ. 

- Xây dựng mạng lưới phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các cơ quan, đơn 

vị đến từng học sinh, học viên thông qua các lớp tập huấn, hội thảo và các hình 

thức khác. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đứuc và quận, huyện 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân địa phương quản lý các cơ sở kinh doanh thuốc 

lá gần trường học thực hiện cam kết không bán thuốc lá, thuốc lá điện tử và các 

chất gây nghiện cho học sinh, học viên. 

- Phối hợp liên ngành với cơ quan, chính quyền địa phương thực hiện công 

tác truyền thông cho học sinh, học viên về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong 

hệ thống các cơ sở giáo dục. 

- Quán triệt, phổ biến đầy đủ nội dung Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25 

tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường 

công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới, các 

quy định của pháp luật có liên quan như: Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, 

Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá của Tổ chức Y tế Thế giới, Quyết định số 

1092/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng về phê duyệt Chương 

trình sức khỏe Việt Nam, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 

2020 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế 

để tạo sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội về công tác phòng, chống tác hại của 

thuốc lá; đề cao tính tiên phong gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên 

trong việc thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá. 
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- Nâng cao năng lực giáo viên trong truyền thông giáo dục sức khỏe cho học 

sinh về tác hại của thuốc lá, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

- Triển khai hoạt động truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá 

trong tất cả các đơn vị, cơ sở giáo dục bằng các hình thức đa dạng, phù hợp. 

2. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố 

- Nâng cao năng lực giáo viên trong truyền thông giáo dục sức khỏe cho học 

sinh, học viên về tác hại của thuốc lá, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

- Thực hiện nghiêm quy định trường học không khói thuốc. 

- Đưa nội dung truyền thông về phòng chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là 

thuốc lá loại mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng…) vào các buổi giảng dạy 

ngoại khóa dành cho học sinh, học viên.  

- Nâng cao kiến thức, năng lực giảng dạy ngoại khóa cho giáo viên về phòng, 

chống tác hại của thuốc lá đặc biệt là thuốc lá điện tử. 

- Xây dựng chương trình phát thanh về phòng, chống tác hại của thuốc lá, 

đặc biệt là thuốc lá mới và các chất gây nghiện. 

- Tổ chức nhiều hình thức truyền thông giáo dục sức khỏe phù hợp cho từng 

nhóm đối tượng như: các hội thi, mít tinh, sinh hoạt dưới cờ, tập huấn …, truyền 

thông trên các trang thông tin điện tử như: Website, Fanpage, Youtube, poster, tờ 

rơi ... 

- Lồng ghép trong các buổi sinh hoạt hè, trại hè, các hoạt động vui chơi, giải 

trí, Chiến dịch mùa hè xanh ... để tuyên truyền các nội dung về tác hại của thuốc 

lá, thuốc lá điện tử, shisha …, các quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc 

lá đến với giới trẻ (học sinh, sinh viên). 

- Thường xuyên cập nhật thông tin, các quy định liên quan phòng, chống tác 

hại của thuốc lá, kịp thời cung cấp tài liệu truyền thông, video clip, thông điệp liên 

quan để người dân biết và thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống 

tác hại của thuốc lá cho học sinh, học viên được biết. 

- Lồng ghép việc xây dựng trường học không khói thuốc là một phần trong 

tiêu chí trường học hạnh phúc.  

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Nguồn ngân sách nhà nước theo quy định. 

- Các nguồn kinh phí hợp pháp khác (trong đó lưu ý không được tiếp nhận 

tài trợ từ các công ty thuốc lá với bất kỳ hình thức nào theo đúng quy định của Luật 

Phòng, chống tác hại của thuốc lá). 
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Trên đây là kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại 

của thuốc lá đến năm 2030 của Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí 

Minh, đề nghị thủ trưởng các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ GD&ĐT-Vụ GDTC (để b/c); 

- UBND TP - VX (để b/c); 

- BCĐ PCTH của thuốc lá, rượu bia TP (để b/c); 

- P.GD&ĐT quận, huyện, TP Thủ Đức (để t/h); 

-Trường THPT, TT GDTX, TT GDNN-GDTX ; 

Các trường PT nhiều cấp học (có cấp cao nhất là 

THPT) (để t/h); 

- Các đơn vị trực thuộc Sở (để t/h) ; 

- Lưu: VT, CTTT (Hiền). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐÓC 

 

 

 

 

Dương Trí Dũng 
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